
UBND QUẬN HẢI AN
TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG HẢI 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Đông Hải 1, ngày 30 tháng 10 năm 2024

THỰC ĐƠN TUẦN I THÁNG 10 NĂM HỌC 2024 - 2025
- Thời gian: Từ ngày 01/10 đến 05/10/2024
- Định lượng gạo: Nhà trẻ: 0.05kg/1trẻ x 1 bữa.
+ Mẫu giáo 3 tuổi: 0.055kg/1trẻ, 4tuổi: 0.07kg/1trẻ, 5tuổi: 0.08kg/1trẻ. 
+ Cháo: 0.016kg x 1 bữa.

CHIỀU SỐ TIỀN:
25.000đ/1 ngày/1 trẻ

THỜI GIAN BỮA SÁNG BỮA PHỤ
SÁNG

Nhà trẻ Mẫu giáo

THỨ 3
- Tôm rim thịt 
- Canh súp lơ nấu sườn
- Bí xanh, cà rốt xào

- Yakut
- Chè đỗ xanh - Chè đỗ xanh - Phụ sáng: 4.158đ

- Bữa sáng: 17.842đ
- Bữa chiều: 3.000đ

- Phụ sáng: 4.158đ
- Bữa sáng: 17.842đ
- Bữa chiều: 3.000đ

THỨ 4
- Bò hầm rau củ
- Canh bí nấu xương
- Củ cải luộc

- Quả Lê
- Cháo gà - Cháo gà - Phụ sáng: 5.000đ

- Bữa sáng: 15.500đ
- Bữa chiều: 4.500đ

- Phụ sáng: 5.000đ
- Bữa sáng: 15.500đ
- Bữa chiều: 4.500đ 

THỨ 5
- Lươn xáo chuối đậu.
- Canh bầu nấu tôm
- Bí bao tử xào

- Yakut
 

- Bánh ga tô, sữa 
bột

- Bánh ga tô, sữa 
bột

- Phụ sáng: 4.158đ
- Bữa sáng: 13.842đ
- Bữa chiều: 7.000đ

- Phụ sáng: 4.158đ
- Bữa sáng: 13.842đ
- Bữa chiều: 7.000đ 

THỨ 6
- Trứng gà xào thịt.
- Canh riêu cá, dọc mùng.
- Bí xanh, cà rốt luộc

- Sữa tươi
- Bánh đa xương 
thịt, tôm rau củ. - Bánh đa xương 

thịt, tôm rau củ.

- Phụ sáng: 4.510đ
- Bữa sáng: 14.900đ
- Bữa chiều: 5.000đ

- Phụ sáng: 4.510đ
- Bữa sáng: 14.900đ
- Bữa chiều: 5.000đ

THỨ 7
- Thịt sốt đậu
- Canh cải nấu xương thịt
- Cải thảo, cà rốt xào

-  Chuối tiêu - Chè ngô - Chè ngô
- Phụ sáng: 2.300đ
- Bữa sáng: 17.700đ
- Bữa chiều: 5.000đ

- Phụ sáng: 2.300đ
- Bữa sáng: 17.700đ
- Bữa chiều: 5.000đ

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                    TM. NHÀ TRƯỜNG
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